
   
 
 

 

1/3 
 

Head Office Address: 
15F REE Tower, 9 Doan Van Bo Street, District 4, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 28 3943-5678 Fax: +84 28 3943-5363 

  

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE ƯU VIỆT  

( Được chấp thuận kèm theo Công văn số 70003/BTC-QLBH ngày 10/06/2020 của Bộ Tài Chính) 
 

PHÍ BẢO HIỂM = (1+ Tỷ lệ tăng phí bảo hiểm – Tỷ lệ giảm phí bảo hiểm) * ∑ (Số tiền bảo hiểm cho từng quyền lợi x Tỷ lệ phí bảo hiểm) 

 

 
 

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM THEO ĐỘ TUỔI  
(TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM NĂM) 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  
(Đơn vị: đồng) 

 Phạm vi Bảo hiểm                     1 ~ 65 66 ~ 70 Tối thiểu Tối đa 
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 Tử vong & thương tật vĩnh viễn do bệnh                          0.30% ~ 2.53% 
Không  

bảo hiểm 
100,000,000 10,000,000,000 

Tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn 0.06% ~ 0.17% 100,000,000 10,000,000,000 

Điều trị nội trú 3.00% ~ 6.00% 50,000,000 500,000,000 

Bảo hiểm vượt mức cho điều trị nội trú 0.60% ~ 1.20% 50,000,000 500,000,000 

Điều trị ngoại trú 34.00% ~ 68.00% 5,000,000 50,000,000 
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) Tử vong & thương tật vĩnh viễn do bệnh                         0.31% ~ 2.68% 

Không  
bảo hiểm 

100,000,000 10,000,000,000 

Tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn 0.06% ~ 0.18% 100,000,000 10,000,000,000 

Điều trị nội trú 3.18% ~ 6.36% 50,000,000 500,000,000 

Bảo hiểm vượt mức cho điều trị nội trú 0.64% ~ 1.27% 50,000,000 500,000,000 

Điều trị ngoại trú 36.04% ~ 72.08% 5,000,000 50,000,000 
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TỶ LỆ PHÍ THEO ĐỘ TUỔI 
(TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM NĂM) 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
(Đơn vị: đồng) 

 Phạm vi Bảo hiểm                         1 ~ 65 66 ~ 70 Tối thiểu Tối đa 
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Tử vong & thương tật vĩnh viễn do bệnh                          0.33% ~ 2.78% 
Không  

bảo hiểm 
100,000,000 10,000,000,000 

Tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn 0.07% ~ 0.19% 100,000,000 10,000,000,000 

Điều trị nội trú 3.30% ~ 6.60% 50,000,000 500,000,000 

Bảo hiểm vượt mức cho điều trị nội trú 0.66% ~ 1.32% 50,000,000 500,000,000 

Điều trị ngoại trú 37.40% ~ 74.80% 5,000,000 50,000,000 
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Tử vong & thương tật vĩnh viễn do bệnh                          0.34% ~ 2.93% 
Không  

bảo hiểm 
100,000,000 10,000,000,000 

Tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn 0.07% ~ 0.20% 100,000,000 10,000,000,000 

Điều trị nội trú 3.48% ~ 6.96% 50,000,000 500,000,000 

Bảo hiểm vượt mức cho điều trị nội trú 0.70% ~ 1.39% 50,000,000 500,000,000 

Điều trị ngoại trú 39.44% ~ 78.88% 5,000,000 50,000,000 
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- Tỷ lệ phí bảo hiểm cho điều khoản mở rộng 

Điều khoản mở rộng 

TỶ LỆ PHÍ THEO ĐỘ TUỔI 
(TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM NĂM) 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
(Đơn vị: đồng) 

Thanh toán 

một lần 

Thanh toán 

theo nửa năm 

Thanh toán 

theo quý 

Thanh toán 

theo tháng 
Tối thiểu Tối đa 

Quyền lợi thai sản 

(Chỉ áp dụng cho phụ nữ 

dưới 55 tuổi) 

8% 8% 8% 8% 25,000,000 250,000,000 

Quyền lợi tử vong hoặc 

thương tật vĩnh viễn 

khi tham gia phương 

tiện công cộng 

0.02% 

 

Quyền lợi mở rộng chỉ áp dụng đối với khách hàng tham gia 

quyền lợi bảo hiểm tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn với 

số tiền bảo hiểm X như sau: 

+ 200% * X khi tham gia xe buýt 

+ 300% * X khi tham gia tòa hỏa, tàu thủy hay phà. 

+ 400% *X khi tham gia tàu bay. 

 

 


